
TÔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẢNG ĐIỆN LỰC TP. HÒ CHÍ MINH 
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STT 
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14 

Tên mộn 

Khóa học 

DANH SÁCH HỌC SINH -SINH VIỆN DƯ THI KẾT THÚC MÔN HỌC 

Bậc đào tạo 
Ngày thi 

SBD 

001 

002 

003 

004 

Tổng số: 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

:Vē điện 
CDK2024 

:Cao đăng chính quy 
:24/06/2026 
Mã số 

24CH1C 21 

24CH1C 29 
24CHIB_24 
24CHIB 29 
24CH1C 32 
24CH1B 30 
24CHIC 35 
24CHIB 32 
24CHIC_37 
24CHIB 35 
24CH1C 45 

24CHIB 40 

số sinh vắng mặt: 

24CHIB 50 
24CHIA_53 

Số sinh viên có mặt: .4 
14 

Giám thị, 1 

Duyệt 
1Trưởng khoa 

Hà Thanh 
Nguyễn Quang 
Nguyễn Tuấn 
Nguyễn Đình 
Lê Thị Thu 
Đoàn Trọng 

Hồ Quang 
Phạm Vĩnh 

Họ và tên 

Huỳnh Ngọc 
Lê Hoàng 
Trần Diễn 

Nguyễn Lê Hoàng 
Nguyễn Trí 
Lê Kim 

VThanhvir 

Khang 
Minh 

Minh 

Nhã 

Nhàn 

Phát 

Phát 

Phúc 

Sang 

Thông 
Thuận 
Tuấn 

Phương GY 

Tuyền 

cÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Học kỳ: 
Năm hc: 2025 
Phòng thi: Phòng AO1 
Giờ thi: 

Sô phách Số tờ 

0 

18.00 

Điểm 
số 

Lần thi: 2 
Điểm chữ 

I2.. 
Số tờ giấy thi: L. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày. tháng... năm 20.. 
Số bài thi: 

Giám thị 2 

Ký tên 

Thư ký khoa 

Ghi chú 



TONG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 
RƯỜNG CAO ĐẢNG ĐIỀN LỰC TP. HÒ CHÍ MINH 

Khóa học: CD2024 
Lần thi: 02 

STT SBD 

1 

2 

3 17 

4 

16 

5 

18 

19 

LỚP 

24CHIC 34 Trần Mỹ 
24CH1C 38 Trẩn Ngộ Anh 

DANH SÁCH MÔN THỊ - VỀ ĐIỆN 
Hệ đào tạo: Cao đẳng 

18g00 ngày: 24/06/2026 

23CH1C 23 Nguyễn Thành 
23CH1C 31 Dương Quốc 
2ĄCHIC 14 Nguyễn Văn 

Tổng số: 05 học viên 
Tồng số học sinh có mặt: 
Tồng số học sinh vẫng mặt: 00 

05 

Cán bộ coi thi 1 

HỌ VÀ TÊN 

Duyệt 

(Họ tên và chữ kỷ) 

P Trưởng khoa 
(Họ tên và chữ kỷ) 

vởrhanlir 

Như 

CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam 

Phách 

13 
Phương| |4 

Thái y |6 

Số 
tờ 

Ngày 

Điểm thi 
= sỐ 

Số bài thi: 
Số tờ giấy thi: 05 

chữ 

tháng 

Phòng thi: A.01 

Ký tên 

năm 

Cán bộ coi thi 2 
(Họ tên và chữ, ký) 

Thư ký khoa 
(Họ tên và chữ ký) 

CÁC HỌC SINH ĐEM THEO THẺ HỌC SINH HOẶC GIÁY TỜ TÙY THÂN KHI VÀO PHÒNG THI 

Ghi chú 

thi Ct 

thi Ct 
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